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DỰ THẢO


BÁO CÁO
THỰC TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

I. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải thay đổi toàn diện để đáp ứng tình hình mới. Hiện nay, mô hình quản lý phân tán tại 3 ngành (Y tế, Nông nghiệp và Môi Trường, Công Thương) dù đã có những đóng góp nhất định nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về tính thống nhất và hiệu quả. Thực tế tại các địa phương cho thấy việc duy trì mô hình hiện tại đang tạo ra sự thiếu đồng bộ trong cơ cấu tổ chức khi mỗi tỉnh thành lại có một mô hình vận hành khác nhau. Sự chồng chéo về chức năng hoặc sự đứt gãy trong chuỗi quản lý sản phẩm khiến các cơ quan thực thi gặp khó khăn trong việc xác định trách nhiệm cuối cùng. Do đó, việc xây dựng Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng một đầu mối thống nhất từ Trung ương đến địa phương không chỉ là sự cụ thể hóa tinh thần của Bộ Chính trị, Chính phủ mà còn là nguyện vọng chung của các tỉnh, thành phố nhằm tạo ra một cơ chế quản lý xuyên suốt, tinh gọn và hiệu quả.
Ngoài vấn đề về tổ chức, những vấn đề nổi cộm về tình trạng mất an toàn thực phẩm cũng đang diễn biến rất phức tạp trong thời gian qua. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn luôn thường trực và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công tác kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và các chợ dân sinh vẫn là một bài toán khó khi số lượng đối tượng này quá lớn và phân tán, trong khi lực lượng quản lý tại cấp xã, phường lại mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi. Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu quốc gia về ATTP chưa được liên thông, khiến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và cảnh báo nguy cơ gặp nhiều trở ngại. Việc chưa thực hiện một đầu mối quản lý theo chuỗi giá trị khiến cho việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu khi xảy ra ngộ độc thực phẩm gặp khó khăn, phải phối hợp liên ngành. Năng lực kiểm nghiệm và trang thiết bị phục vụ kiểm tra nhanh tại địa phương còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu giám sát các chỉ tiêu an toàn bắt buộc như vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay tồn dư kháng sinh. 
Chính vì vậy, nếu không sớm hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tập trung, chuyên nghiệp hóa, Việt Nam sẽ khó có thể kiểm soát tốt các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe giống nòi và uy tín của hàng hóa nông sản trên thị trường quốc tế. Việc triển khai Đề án là giải pháp cốt lõi để khắc phục các khoảng trống pháp lý, tối ưu hóa nguồn nhân lực và hiện đại hóa hệ thống giám sát, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Việc khảo sát thực trạng bộ máy quản lý hiện tại là rất cần thiết để hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng một đầu mối thống nhất từ Trung ương đến địa phương tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm. 
2. Mục tiêu báo cáo
1) Mô tả bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay tại Việt Nam;
2) Mô tả một số mô hình quản lý an toàn thực phẩm và thực trạng quản lý an toàn thực phẩm một số quốc gia trên thế giới;
3) Mô tả một số tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và các đề xuất, khuyến nghị. 
3. Phạm vi và phương pháp tổng hợp
3.1. Phạm vi
- Tại Việt Nam: Từ Trung ương đến địa phương, bao gồm cả 03 ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương
- Trên thế giới: Tổng hợp từ các quốc gia có mô hình quản lý thực phẩm tiên tiến trên thế giới khắp các châu lục bao gồm: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc…
3.2. Phương pháp tổng hợp
· Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư…) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp, mối quan hệ của các cơ quan liên quan quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương.
· Tổng hợp báo cáo về thực trạng tổ chức, vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố theo công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 14/4/2026, công văn số 2634/BYT-ATTP ngày 14/4/2026 và công văn số 2911/BYT-ATTP ngày 22/4/2026 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
· Tổng hợp báo cáo về thực trạng tổ chức, vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của các Bộ chuyên ngành theo công văn số 2635/BYT-ATTP ngày 14/4/2026 của Bộ Y tế gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.
· Tổng hợp thông tin từ các báo cáo, tài liệu được biên soạn và ban hành bởi các đơn vị chính thống.
II. MÔ HÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Hiện nay, tại Việt Nam, theo Luật An toàn thực phẩm 2010, công tác quản lý an toàn thực phẩm đang được phân công cho 3 Bộ ngành, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương. Sự phân công được thực hiện trên cơ sở phân định các nhóm ngành hàng thực phẩm, quy định chi tiết tại phụ lục II, III, IV của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương (Bảng 1). 
	Bộ chuyên ngành
	TT
	Nhóm hàng

	Bộ Y tế
(phụ lục II, Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
	1
	Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm)

	
	2
	Thực phẩm chức năng

	
	3
	Các vi chất bổ sung vào thực phẩm

	
	4
	Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

	
	5
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

	
	6
	Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(phụ lục III, Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
	1
	Ngũ cốc

	
	2
	Thịt và các sản phẩm từ thịt

	
	3
	Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư)

	
	4
	Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả

	
	5
	Trứng và các sản phẩm từ trứng

	
	6
	Sữa tươi nguyên liệu

	
	7
	Mật ong và các sản phẩm từ mật ong

	
	8
	Thực phẩm biến đổi gen

	
	9
	Muối

	
	10
	Gia vị

	
	11
	Đường

	
	12
	Chè

	
	13
	Cà phê

	
	14
	Ca cao

	
	15
	Hạt tiêu

	
	16
	Điều

	
	17
	Nông sản thực phẩm khác

	
	18
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý

	
	19
	Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Bộ Công Thương
(phụ lục IV, Nghị định 15/2018/NĐ-CP)
	1
	Bia

	
	2
	Rượu, cồn và đồ uống có cồn

	
	3
	Nước giải khát

	
	4
	Sữa chế biến

	
	5
	Dầu thực vật

	
	6
	Bột, tinh bột

	
	7
	Bánh, mứt, kẹo

	
	8
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý


Bảng 1: Bảng phân nhóm ngành hàng thực phẩm quản lý bởi 3 Bộ chuyên ngành

Cụ thể, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời được phân công quản lý 06 nhóm ngành hàng thực phẩm; Bộ Nông nghiệp và Môi trường được phân công quản lý 19 nhóm ngành hàng; Bộ Công Thương được phân công quản lý 08 nhóm ngành hàng. Đối với mỗi sản phẩm thực phẩm được phân công, từng Bộ ngành phải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh liên quan đến sản phẩm thực phẩm đó. Ngoài ra, Bộ Y tế còn chịu trách nhiệm công tác bảo đảm ATTP tại nhà hàng, căng tin, thức ăn đường phố và các dịch vụ ăn uống khác. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kinh doanh tại chợ, cửa hàng, siêu thị. Theo đó, từng Bộ ngành xây dựng cho riêng mình hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương. 
Sau đây là mô tả tóm tắt hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của từng Bộ ngành:
1. Bộ Y tế
1.1. Cấp Trung ương
[bookmark: diem_a_2_62]Tại cấp Trung ương, Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm là cơ quan duy nhất làm đầu mối phụ trách toàn bộ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước. Cục An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định.
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục An toàn thực phẩm:
- Xây dựng thể chế và chính sách: Cục An toàn thực phẩm chủ trì soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về giới hạn an toàn thực phẩm; quy định các điều kiện về an toàn thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm được phân công quản lý như thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể, nhà hàng); quy định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
- Quản lý nghiệp vụ và cấp phép hành chính: Cục An toàn thực phẩm quản lý xuyên suốt quá trình từ sản xuất đến kinh doanh đối với các mặt hàng được phân công quản lý. Đối với cấp phép hành chính, Bộ Y tế đã phân cấp 15/19 thủ tục hành chính về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục An toàn thực phẩm chỉ thực hiện cấp và thu hồi một số loại giấy phép liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.
- Kiểm soát nguy cơ, xử lý sự cố, kiểm tra, xử lý vi phạm: Cục An toàn thực phẩm chủ trì xây dựng hệ thống cảnh báo, giám sát, phân tích nguy cơ và điều tra ngăn chặn ngộ độc thực phẩm; đồng thời thực hiện kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.
- Điều phối liên ngành và chỉ đạo tuyến: Với việc Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP và Ủy ban Codex Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị đầu mối phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương trong công tác truyền thông, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.
- Quản trị hệ thống và hỗ trợ: Cục An toàn thực phẩm phụ trách xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý nội bộ về tổ chức, cán bộ, tài chính theo phân cấp của Bộ Y tế.
b) Tổ chức bộ máy:
Cục An toàn thực phẩm hiện nay bao gồm 1 Cục trưởng và 2 Phó Cục trưởng.
Cục An toàn thực phẩm bao gồm 06 phòng chức năng và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm
c) Nguồn lực bảo đảm
Số lượng biên chế Cục An toàn thực phẩm được giao là 72 biên chế công chức và 07 biên chế viên chức.
Hiện nay số lượng biên chế đang làm việc là 56 công chức, 06 viên chức. Toàn bộ số biên chế này thực hiện chuyên trách về công tác quản lý nhà nước an toàn thực phẩm. 
Về cơ sở vật chất, Cục An toàn thực phẩm có 01 trụ sở duy nhất tại 135, Núi Trúc, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội với diện tích khoảng 1.800 m2. Cục hiện có 03 ô tô 
Về hệ thống thông tin, Cục An toàn thực phẩm hiện đang trong quá trình phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế quốc gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm và trung tâm thông tin cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm. 
d) Mối quan hệ công tác
- Bộ Y tế chỉ đạo trực tiếp Cục An toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ quan đầu mối về quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế tại cấp tỉnh và cấp xã.
- Cục An toàn thực phẩm có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương trong việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó, Cục An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối tiếp nhận các tham mưu, đề xuất của các đơn vị chuyên ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.
- Cục An toàn thực phẩm có mối quan hệ phối hợp với đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử, thực phẩm giả và các hành vi gian lận thương mại;
- Cục An toàn thực phẩm có mối quan hệ phối hợp với Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế trong các hoạt động xử lý sự cố về an toàn thực phẩm trong cộng đồng.
- Cục An toàn thực phẩm có mối quan hệ phối hợp với đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm.
- Cục An toàn thực phẩm có mối quan hệ phối hợp với cơ quan Hải quan trong kiểm tra nhà nước các hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm.
- Cục An toàn thực phẩm có mối quan hệ phối hợp với đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các hoạt động các lễ hội, sự kiện, các hoạt động quảng cáo thực phẩm phương tiện thông tin đại chúng, liên quan đến người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng.
1.2. Cấp tỉnh
a) Vị trí chức năng
Đối với ngành Y tế, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Y tế phụ trách. Sở Y tế chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương thuộc ngành y tế quản lý theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý an toàn thực phẩm, điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; giám sát, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.
Do Sở Y tế có nhiều chức năng, tại mỗi tỉnh, thành phố, Sở Y tế sẽ giao chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho Chi cục An toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, sau đây gọi tắt là Chi cục ATTP) hoặc Phòng An toàn thực phẩm. Riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, chức năng quản lý an toàn thực phẩm đang được thí điểm giao cho Sở An toàn thực phẩm, cơ quan trực thuộc UBND thành phố, phụ trách theo hướng thống nhất một đầu mối (quản lý chung tất cả các ngành hàng thực phẩm của cả Y tế, Nông nghiệp & Môi trường, Công Thương).
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:
- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh. 
- Chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh. 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình người có thẩm quyền xử phạt theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
- Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp tỉnh. 
- Cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 
- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do UBND cấp tỉnh giao.
c) Bộ máy tổ chức, nguồn lực bảo đảm, và mối quan hệ công tác:
Về bộ máy tổ chức, trong số 34 tỉnh, thành phố, có 25/34 địa phương áp dụng Chi cục ATTP trực thuộc Sở Y tế (có con dấu và tài khoản riêng); 8/34 địa phương áp dụng Phòng An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế (không có con dấu và tài khoản riêng, bao gồm: Đồng Nai, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Thái Nguyên, TP Huế, Tuyên Quang); và duy nhất Thành phố Hồ Chí Minh đang thí điểm Sở An toàn thực phẩm (có con dấu và tài khoản riêng). 
Về mô hình quản lý, ngoài TP Hồ Chí Minh đang áp dụng thí điểm quản lý nhà nước theo hướng thống nhất một đầu mối, có 02 tỉnh, thành phố là TP Đà Nẵng và tỉnh Ninh Bình cũng đang quản lý an toàn thực phẩm hướng thống nhất một đầu mối nhưng dưới hình thức Chi cục ATTP. Còn lại, 31/34 tỉnh, thành phố chức năng quản lý an toàn thực phẩm được giao cho cả 03 Sở chuyên ngành là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, và Sở Công Thương phân công theo nhóm ngành hàng thực phẩm tương tự như cấp Trung ương. 
1.2.1. Chi cục An toàn thực phẩm (An toàn vệ sinh thực phẩm)
- Bộ máy tổ chức: 
+ Lãnh đạo Chi cục ATTP bao gồm Chi cục Trưởng và các Phó Chi cục Trưởng. Chi Cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo quy định của pháp luật.
+ Mỗi Chi cục bao gồm phòng Hành chính tổng hợp và phòng Nghiệp vụ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm mà Chi cục được giao.
- Nguồn lực bảo đảm: 
+ Trung bình số nhân sự đang làm việc tại mỗi Chi cục ATTP khoảng 20 công chức. Tuy nhiên, số nhân sự của Chi cục ở mỗi tỉnh, thành phố lại không đồng đều. Chi cục có số nhân sự đang làm việc cao nhất là 43 công chức (TP Đà Nẵng), Chi cục có số nhân sự đang làm việc ít nhất là 11 công chức (Điện Biên). Ngoài các công chức, các Chi cục ATTP còn có thêm từ 1-2 nhân sự làm việc dưới dạng nhân viên hợp đồng lao động.
+ Hầu hết Chi cục ATTP đều có trụ sở làm việc riêng và được giao phương tiện ô tô riêng. Tuy nhiên, một số Chi cục ATTP phải sử dụng trụ sở chung với các đơn vị khác, như Đồng Tháp, Khánh Hòa, TP Hải Phòng. Các Chi cục ATTP hiện chưa có ô tô riêng (hoặc có 01 chiếc nhưng đã hư hỏng) bao gồm An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Sơn La, Vĩnh Long.
+ Đa số các Chi cục ATTP không có hệ thống quản lý thông tin, quản lý dữ liệu riêng về an toàn thực phẩm. Một số tỉnh đã triển khai cổng thông tin điện tử an toàn thực phẩm trên website bao gồm: TP Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long.
+ Tất cả các Chi cục ATTP đều sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm.
1.2.2. Phòng An toàn thực phẩm (Phòng ATTP)
- Bộ máy tổ chức: 
+ Phòng ATTP là phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
+ Lãnh đạo phòng ATTP bao gồm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo quy định của pháp luật.
- Nguồn lực bảo đảm: 
+ Trung bình số nhân sự đang làm việc tại mỗi phòng ATTP khoảng 10 công chức. Tuy nhiên, số nhân sự của phòng ATTP ở mỗi tỉnh, thành phố lại không đồng đều. Phòng ATTP có số nhân sự đang làm việc cao nhất là 16 công chức (Đồng Nai), Phòng ATTP có số nhân sự đang làm việc ít nhất là 6 công chức (Lạng Sơn). Ngoài các công chức, các phòng ATTP không có nhân sự nào khác làm việc dưới dạng nhân viên hợp đồng lao động như các Chi cục ATTP.
+ Phòng ATTP không có trụ sở làm việc riêng, không được giao phương tiện ô tô riêng, và không có tài khoản riêng. Cơ sở vật chất và tài chính của phòng ATTP do Sở Y tế quyết định.
+ Duy nhất phòng ATTP tỉnh Nghệ An có cổng thông tin về an toàn thực phẩm nằm trong với cổng thông tin y tế của Sở Y tế.
1.2.3. Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh
- Bộ máy tổ chức: 
+ Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chuyên chức năng từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cho Sở An toàn thực phẩm.
+ Lãnh đạo Sở ATTP TP HCM bao gồm Giám đốc Sở và 02 Phó Giám đốc Sở. Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển theo quy định của pháp luật
+ Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh bao gồm 05 phòng chuyên môn  (Văn phòng Sở; phòng Kiểm tra - Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Cấp phép; Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm;Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông) và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm). 
- Nguồn lực bảo đảm:
+  Sở An toàn thực phẩm TP HCM có 415 nhân sự đang tham gia công tác, trong đó khối hành chính có 321 nhân sự (271 công chức, 30 viên chức, 20 lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ), khối sự nghiệp có 94 nhân sự (82 viên chức, 12 lao động hợp đồng). Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mới) được mở rộng hơn rất nhiều, tuy nhiên, nguồn nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp nhận từ các đơn vị thuộc các tỉnh cũ còn hạn chế (tiếp nhận tổng cộng 31 công chức , đã chuyển công tác về địa phương 3 nhân sự, nghỉ hưu trước tuổi 2 nhân sự).
+ Cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin của Sở ATTP TP Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa; tuy nhiên trang thiết bị kiểm nghiệm tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thiếu đồng bộ, hạn chế khả năng kiểm nghiệm đa chỉ tiêu. 100% cán bộ, công chức tại Sở được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc như máy vi tính, bộ bàn ghế làm việc, tủ lưu hồ sơ theo tiêu chuẩn định mức. Ngoài ra 100% cán bộ được cấp tài khoản hộp thư công vụ để sử dụng trong quá trình trao đổi công việc và 100% cán bộ sử dụng chứng thư số các nhân để xử lý công việc trên môi trường số. 
+ Sở ATTP sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm và ngân sách thu từ đơn vị sự nghiệp.
- Mối quan hệ công tác: 
+ Phối hợp với Sở Y tế trong Xây dựng Quy chế phối hợp công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các Chương trình y tế học đường với nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm.
+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết Kế hoạch liên tịch về công tác đảm bảo ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố; giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, đặc biệt là nguồn nguyên liệu cung cấp vào các trường học; tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn kiến thức ATTP và quy định của pháp luật ATTP cho cán bộ quản lý, nhân viên tiếp xúc với thực phẩm. Đồng thời, phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học, nhằm kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định; Vận động, khuyến khích đơn vị lựa chọn mua nguyên liệu thực phẩm tại các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, cơ sở được cấp các chứng nhận VietGAP, các sản phẩm thực phẩm được chứng nhận GlobalGAP, HACCP, ISO2200,..nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho bữa ăn của học sinh.
+ Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công tác kết nối cung cầu; Triển khai Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm; Chương trình bình ổn thị trường; Phối hợp trong công tác đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng là thực phẩm, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trên sàn thương mại điện tử,...
+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường: Phối hợp triển khai các giải pháp, chương trình, đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố đặc biệt là đề án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố”; Phối hợp triển khai chuỗi cung ứng thực phẫm an toàn; Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú Y trong kiểm soát dịch bệnh (đặc biệt là heo tai xanh, dịch lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi…) và kiểm soát giết mổ.
+ Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ: rà soát, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn, đánh giá công nhận các mô hình thí điểm chợ bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm;...
+ Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch: giám sát các lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thành phố; huy động các cơ quan truyền thông triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP.
+ Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và quản lý, giám sát về ATTP, chống hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATTP lưu thông trên thị trường, trong đó tập trung: Kiểm soát chất lượng thực phẩm (Nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản; quá trình sản xuất, chế biến; nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu trong chế biến thực phẩm…); Hậu kiểm nhóm sản phẩm, sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm , đăng ký bản công bố sản phẩm ; Kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (tập trung đối với nhóm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm: bếp ăn tập thể khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, bệnh viện, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội và các sự kiện, thức ăn đường phố) và các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…qua đó khắc phục những khe hở trong quản lý, hoàn thiện cơ chế quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm.
+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu trong quản lý thức ăn đường phố; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố tại địa phương; kiên quyết xử lý tình trạng kinh doanh, buôn bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ở xung quanh trường học. Kiên quyết xử lý nghiêm và chuyển cơ quan Công an đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
+ Sở An toàn thực phẫm đầu mối tiếp nhận thông tin chỉ đạo và tham mưu Thành phố báo cáo triển khai các mặt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Song song đó, Sở An toàn thực phẩm cũng đã tổ chức ký kết phối hợp với 15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh  triển khai công tác phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn thực có sản phẩm đưa về Thành phố. Việc ký kết góp phần khẳng định mục tiêu xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn giữa các tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác…) đến cơ sở sơ chế/giết mổ, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản và truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định cho Thành phố, đồng thời nâng cao tính minh bạch, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và hiệu quả trong quản lý.
d) Phân cấp, phân quyền
- Đối với Sở Y tế: Sở Y tế được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế và thực hiện các 15/19 thủ tục hành chính Bộ Y tế phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Y tế. Riêng đối với Sở Y tế TP Đà Nẵng và Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cả 3 ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương.
- Đối với Sở An toàn thực phẩm: Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Sở An toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
1.3. Cấp xã
a) Vị trí chức năng: Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, phường. 
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Ban hành văn bản, kế hoạch cụ thể, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP cơ sở.
- Thống kê và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, chợ, trường học, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể theo phân cấp quy mô trên địa bàn.
- Tập huấn, tuyên truyền và nâng cao nhận thức các quy định pháp luật về ATTP cho người sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.
- Tiếp nhận, thẩm định và cấp các giấy tờ trong thủ tục hành chính về ATTP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm….) theo phân cấp của UBND cấp tỉnh.
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất, định kỳ, đặc biệt trong các dịp lễ tết hoặc "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm". Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật tại các cơ sở được phân công phân cấp.
c) Bộ máy tổ chức
- Lãnh đạo đơn vị: Chủ tịch UBND phụ trách chung; 01 Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực
- UBND cấp xã thường phân công Phòng Văn hoá - Xã hội là cơ quan quản lý ATTP thuộc ngành Y tế, phối hợp về chuyên môn với Trạm Y tế về an toàn thực phẩm. 
d) Nguồn lực bảo đảm
- Nhân lực phụ trách quản lý an toàn thực phẩm thường bao gồm từ 1- 2 người của phòng Văn hóa – Xã hội (Lãnh đạo phòng phụ trách lĩnh vực và 01 chuyên viên, chủ yếu là kiêm nhiệm).
- Phòng Văn hóa – Xã hội sử dụng trụ sở của UBND xã, không có xe chuyên dụng cho công tác ATTP, phải sử dụng chung phương tiện của xã hoặc phương tiện cá nhân.
- Trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm còn tương đối hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.
- Ngân sách nhà nước cấp qua ngân sách của tỉnh, thành phố, không có nguồn thu từ phí, lệ phí riêng cho công tác quản lý ATTP.
đ) Mối quan hệ công tác
- UBND cấp xã phối hợp tích cực với các Sở Y tế và các Sở Ngành liên quan, các lực lượng thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh. 
- UBND cấp xã thành lập và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban, 02 Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm phó ban, trong đó Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa - xã hội làm Phó Trưởng Ban thường trực. Các thành viên bao gồm: Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị/ Phòng Nông nghiệp và môi trường; Trưởng Công an phường; Trạm trưởng Trạm Y tế, trong đó thành viên thường trực là Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường
2.1. Cấp Trung ương
Tại cấp Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, có trách nhiệm phối hợp với các Cục chuyên ngành khác, bao gồm: Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để cùng quản lý các nhóm mặt hàng theo quy định phân công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
a) Vị trí chức năng: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp với các Cục chuyên ngành tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và chiến lược
+ Xây dựng văn bản: Chủ trì hoặc phối hợp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, đề án và dự án về ATTP nông lâm sản và thủy sản.
+ Báo cáo giải trình: Tham mưu tổng hợp các báo cáo trình Quốc hội và Chính phủ về công tác quản lý chất lượng và ATTP.
+ Quản lý danh mục: Xây dựng, sửa đổi danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi của Bộ.
+ Chỉ dẫn địa lý: Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông lâm thủy sản.
- Tổ chức thực thi và phối hợp liên ngành
+ Phối hợp hành động: Chủ trì triển khai các chương trình phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành hàng.
+ Truyền thông và Đào tạo: Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về ATTP; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ ngành Nông nghiệp.
+ Giám sát và Xử lý: Thực hiện giám sát, đánh giá, cảnh báo và quản lý nguy cơ ATTP đối với thực phẩm tiêu dùng trong nước.
+ Hợp tác quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế và thực hiện các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp.
- Kiểm tra, chứng nhận và quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh:
+ Thẩm định và cấp phép: Hướng dẫn thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho đa dạng các loại hình cơ sở: cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật, thực vật, thủy sản; cơ sở sản xuất thực phẩm hỗn hợp, gia vị, nước đá; các chợ đầu mối, chợ đấu giá thực phẩm; cơ sở sản xuất bao bì, vật liệu chứa đựng thực phẩm.
+ Quản lý xuất nhập khẩu: Kiểm tra, cấp chứng nhận ATTP, an toàn dịch bệnh cho thủy sản xuất khẩu; triển khai chương trình giám sát quốc gia theo yêu cầu của nước nhập khẩu; công bố danh sách các quốc gia và cơ sở nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào Việt Nam; giám sát việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn.
- Quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp: 
+ Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ để xây dựng, trình phê duyệt mạng lưới cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng ATTP quốc gia.
+ Thẩm định, đánh giá, cấp giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động, chỉ định, công nhận và quản lý hoạt động của các phòng, đơn vị thửnghiệm, kiểm nghiệm, kiểm chứng, tổ chức đánh giá sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộclĩnh vực thuỷ sản và thuộc quản lý của 02 cơ quan thuộc Bộ trở lên.
+ Đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm kiểm chứng về ATTP phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm ATTP giữa các cơ quan kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực của Bộ quản lý.
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các phòng, đơn vị thử nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm chứng, tổ chức đánh giá sự phù hợp về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
+ Công bố kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
+ Đầu mối của Bộ phối hợp với cơ quan liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế vàthừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp.
c) Bộ máy tổ chức, nguồn lực bảo đảm
2.1.1. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chức năng đầu mối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý an toàn thực phẩm, có nhiệm vụ phối hợp với các Cục chuyên ngành khác tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến và phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng. 
- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Lãnh đạo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường bao gồm 1 Cục trưởng và 4 Phó Cục trưởng.
- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường bao gồm 06 phòng chức năng (Văn phòng Cục; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng An toàn thực phẩm; Phòng Chất lượng và Đánh giá sự phù hợp; Phòng Phát triển thị trường), 02 cơ quan hành chính trực thuộc (Chi Cục Trung Bộ và Nam Bộ) và 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường vùng 1 – 6; Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng)
- Hiện nay số lượng công chức đang làm việc tại Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là 49 công chức, trong đó Phòng An toàn thực phẩm chỉ có 05 công chức. 
- Về cơ sở vật chất, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có 01 trụ sở duy nhất tại số 10 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, TP Hà Nội. 
- Về hệ thống thông tin, hiện tại Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chưa xây dựng.
- Nguồn ngân sách nhà nước 100%
2.1.2. Cục Chăn nuôi và Thú y
- Cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.
- Cục Chăn nuôi và Thú y có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y bao gồm 1 Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng.
- Cục Chăn nuôi và Thú y bao gồm 07 phòng chức năng (Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Phòng Giống vật nuôi; Phòng Dịch tễ thú y; Phòng Thức ăn chăn nuôi và Thuốc thú y; Phòng Kiểm dịch động vật và Thú y cộng đồng), 03 cơ quan hành chính trực thuộc (Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng miền Bắc; miền Trung; miền Nam) và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I; II; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm chăn nuôi và thú y Trung ương I; II). Lĩnh vực an toàn thực phẩm chủ yếu được giao cho phòng Kiểm dịch động vật và Thú y cộng đồng.
- Tổng số lượng người làm việc của Cục Chăn nuôi và Thú y gồm 700 người, trong đó: 218 công chức (77 công chức thuộc các phòng thuộc Cục, 141 công chức các đơn vị thuộc Cục (Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng); 152 viên chức và 330 lao động hợp đồng
- Cơ sở vật chất và phương tiện: Phục vụ cho tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y theo chức năng nhiệm vụ Cục Chăn nuôi và Thú y được Bộ giao. Cục không có bố trí cơ sở vật chất, phương tiện riêng biệt phục vụ quản lý về an toàn thực phẩm.
- Hệ thống thông tin báo cáo: Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Chăn nuôi và Thú y
- Nguồn ngân sách nhà nước 100%
2.1.3. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.
- Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bao gồm 1 Cục trưởng và 5 Phó Cục trưởng trong đó có 1 Phó Cục trưởng phụ trách an toàn thực phẩm.
- Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bao gồm 09 phòng chức năng (Văn phòng Cục; Phòng Kế hoạch- Tài chính; Phòng Khoa học công nghệ; Phòng Thanh tra- Pháp chế; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Kiểm dịch thực vật, Quản lý phân bón, Quản lý Thuốc bảo vệ thực vật; Phòng Quản lý Giống cây trồng; Phòng Quản lý sức khỏe đất; Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường), 09 cơ quan hành chính trực thuộc (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng) và 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (04 Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng, 02 Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu, 01 Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật, 02 Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật và 01 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, 01 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia). Phòng chức năng liên quan ATTP là Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường làm đầu mối tham mưu.
- Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bao gồm 8 cán bộ, trong đó có 6 công chức, 2 viên chức. Tại 09 chi cục kiểm dịch thực vật vùng, tổng số công chức kiểm dịch kiểm tra ATTP của các Chi cục KDTV là 159 công chức.
- Phòng ATTP có 3 phòng làm việc (mỗi phòng khoảng 18m2) nằm tại trụ sở Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật địa chỉ Số 02, Ngọc Hà, Phường Ba Đình, TP. Hà Nội.  Các chi cục KDTV đều có trụ sở chính tại các tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, đường biển, đường không.   
- Hệ thống thông tin báo cáo: không có phần mềm quản lý dữ liệu, hệ thống báo cáo trực tuyến, cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm. Báo cáo thực hiện qua văn phòng điện tử/hscv, email
- Nguồn ngân sách nhà nước 100%
2.1.4. Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư
- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm thủy thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng sản (trừ thủy sản xuất khẩu do Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường quản lý).
- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Lãnh đạo Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư bao gồm 1 Cục trưởng và 8 Phó Cục trưởng.
- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư bao gồm 12 phòng chức năng (Văn phòng Cục; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng Nuôi trồng thủy sản; Phòng Giống và Thức ăn thủy sản; Phòng Khai thác thủy sản; Phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá) và 5 cơ quan hành chính trực thuộc (Chi cục Vùng), và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Thông tin thủy sản; Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản)
- Tổng số lượng người làm việc của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư: 400 người, trong đó có 180 công chức/190 biên chế được giao, 98 viên chức và 116 hợp đồng lao động. An toàn thực phẩm là một trong số các nhiệm vụ mà Cục Thủy sản và Kiểm ngư thực hiện hàng năm. Cục Thủy sản và Kiểm ngư phân công 2 lãnh đạo Cục phụ trách 2 lĩnh vực về Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá; 2-4 công chức của các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm công đoạn sản xuất ban đầu.
- Cục Thủy sản và Kiểm ngư có trụ sở tại số 10 Nguyễn Công Hoan, Giảng Võ, Hà Nội. Khuôn viên số 10 Nguyễn Công Hoan có diện tích ước tính khoảng 4.000 -5.000 m2. 
- Hệ thống thông tin báo cáo: Cục Thủy sản và Kiểm ngư hiện đang vận hành 3 phần mềm quản lý dữ liệu về nuôi trồng thủy sản https://ntts.tongcucthuysan.gov.vn/, về thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản https://csdl.tongcucthuysan.gov.vn/, về khai thác thủy sản https://cdt.tongcucthuysan.gov.vn/. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm trong công đoạn sản xuất ban đầu được Cục Thủy sản và Kiểm ngư tổng hợp dựa trên báo cáo của địa phương, 1 phần mềm về quan trắc chất lượng nước
- Cơ chế tài chính: Hoạt động thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do địa phương thực hiện và thu phí theo quy định. Chi phí cho các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho công chức địa phương thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra trách nhiệm địa phương do ngân sách chi trả.
2.1.5. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn bao gồm 1 Cục trưởng và 4 Phó Cục trưởng.
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn bao gồm 07 phòng chức năng (Văn phòng; Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại; Phòng Ngành nghề nông thôn; Phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội; Phòng Bố trí dân cư nông thôn; Phòng Cơ điện nông nghiệp, nông thôn; Phòng Diêm nghiệp), và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp). Phòng Diêm nghiệp là đơn vị được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm muối từ công đoạn sản xuất ban đầu đến sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu muối theo quy định của pháp luật (không bao gồm muối dùng trong lĩnh vực y tế).
- Số lượng biên chế tại phòng Diêm nghiệp: 04 công chức, về cơ cấu trình độ chuyên môn liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm hiện nay chỉ có 01 công chức.
- Cơ chế tài chính: Nguồn ngân sách nhà nước cấp
d) Mối quan hệ công tác
- Với các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp với các Cục chuyên ngành (Cục Chăn nuôi và  Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư) tổng hợp chung tham mưu chung về chính sách, pháp luật về ATTP đối với các chuỗi, ngành hàng thuộc phạm vi của Bộ Nông nghiệp Môi trường.
- Với các Sở chuyên ngành liên quan an toàn thực phẩm: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ các Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm và chế biến, phát triển thị trường nông lâm thủy sản theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã.
2.2. Cấp tỉnh
a) Vị trí chức năng: 
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng: Sở Nông nghiệp và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.
Đầu mối quản lý an toàn thực phẩm của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo lĩnh vực được phân công là Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường. Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, thu hồi chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh; cấp, bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hoá xuất khẩu theo phân cấp;
- Hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 
- Thẩm định, đánh giá, xếp loại về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; 
- Thực hiện các chương trình giám sát, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định; 
- Kiểm tra, truy xuất, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành và quy định của pháp luật; 
- Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
- Quản lý hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
c) Bộ máy tổ chức
Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thường có 1 Chi cục trưởng và 1 Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục bao gồm phòng Hành chính và phòng nghiệp vụ
d) Nguồn lực bảo đảm
Nhân sự tại Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường khoảng từ 15-20 công chức. 
Hệ thống thông tin báo cáo: Chưa có phần mềm quản lý dữ liệu, hệ thống báo cáo trực tuyến, cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm…
đ) Phân cấp, phân quyền
Thực hiện theo quy định tại Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và các văn bản liên quan
e) Mối quan hệ công tác
Công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền về ATTP thường xuyên được duy trì giữa các Sở, ban ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.  Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên phối hợp với Sở, ban ngành, UBND các địa phương và lực lượng chức năng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của Tỉnh về ATTP trong các dịp cao điểm Lễ hội đầu năm, Tết Nguyên đán; tháng hành động vì chất lượng VSATTP; Tết Trung thu... Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Sở Y tế, Sở Công Thương trong công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát, giám sát ATTP theo kế hoạch hoặc đột xuất.
Với UBND các địa phương: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 13/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND Tỉnh (số 2120 /SNN&MT-CCPT ngày 13/2/2026) và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý  nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2026 (Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/2/2026). Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh.
2.3. Cấp xã 
a) Vị trí chức năng:
UBND cấp xã giao cho Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý công tác ATTP thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi Trường quản lý trên địa bàn xã, phường theo phân cấp quản lý.
Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường và lĩnh vực Công Thương. Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường. 
Nhân lực phòng Kinh tế phụ trách quản lý an toàn thực phẩm thường 1 người nhưng với vai trò kiêm nhiệm. Phòng Kinh tế sử dụng trụ sở của UBND xã, không có xe chuyên dụng cho công tác ATTP, phải sử dụng chung phương tiện của xã hoặc phương tiện cá nhân
3. Bộ Công Thương
3.1. Cấp Trung ương
Tại cấp Trung ương, Bộ Công Thương giao Cục Công nghiệp là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để cùng quản lý các nhóm mặt hàng theo quy định phân công của Bộ Công Thương. 
3.1.1. Cục Công nghiệp
a) Vị trí chức năng: Cục Công nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực công nghiệp gồm: công nghiệp cơ khí, công nghiệp luyện kim; công nghiệp chế biến và tiêu thụ khoáng sản (trừ dầu khí, than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); công nghiệp điện tử (trừ công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số); công nghiệp tiêu dùng (dệt, may, da giày, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa,...); công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, dầu thực vật, thuốc lá, chế biến bột và tinh bột,...); công nghiệp hỗ trợ; an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
Theo Quyết định số 521/QĐ-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp
c) Bộ máy tổ chức
- Lãnh đạo đơn vị: Cục Công nghiệp có 04 Lãnh đạo Cục gồm Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng.
- Các Phòng chức năng: gồm Văn phòng và 04 Phòng chuyên môn: Khoáng sản, luyện kim; Công nghiệp chế tạo; Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm; Công nghiệp hỗ trợ. Trong đó Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm được giao quản lý về an toàn thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
d) Nguồn lực bảo đảm
- Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm hiện có 6 công chức, 1 viên chức
- Trụ sở làm việc của Cục Công nghiệp tại số 54 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Hiện tại, Cục Công nghiệp chưa có hệ thống thông tin, truy xuất.
đ) Mối quan hệ công tác
- Với các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Công nghiệp là cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổng hợp, tham mưu chung về chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các chuỗi, ngành hàng thuộc phạm vi của Bộ Công Thương.
- Với các Sở chuyên ngành liên quan an toàn thực phẩm: Cục Công nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ các Sở Công Thương về thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 37/2025/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3.1.2. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
a) Vị trí chức năng: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về thương mại, thị trường trong nước và giá theo quy định của pháp luật; tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
Theo Quyết định số 939/QĐ-BCT ngày 02 tháng 04 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước.
c) Bộ máy tổ chức
- Lãnh đạo đơn vị: Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước có 07 Lãnh đạo Cục gồm Cục trưởng và 06 Phó Cục trưởng.
- Các Phòng chức năng: gồm Văn phòng Cục và 05 Phòng chuyên môn: Chính sách - Pháp chế; Nghiệp vụ Quản lý thị trường; Dự báo và Cân đối cung cầu; Hạ tầng thương mại; Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật). Trong đó các Phòng: Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Hạ tầng thương mại được giao quản lý về an toàn thực phẩm.
d) Nguồn lực bảo đảm
- Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường hiện có 41/43 biên chế được giao, trong đó nhiệm vụ về an toàn thực phẩm được giao cho Tổ nghiệp vụ số 2 với 07 công chức. 
- Phòng Hạ tầng thương mại hiện có 21 biên chế, trong đó nhiệm vụ về an toàn thực phẩm được giao cho 03 công chức.
đ) Mối quan hệ công tác
- Với các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là đơn vị phối hợp với Cục Công nghiệp tham mưu chung về chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các chuỗi, ngành hàng thuộc phạm vi của Bộ Công Thương.
- Với các Sở chuyên ngành liên quan an toàn thực phẩm: 
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Cục Công nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ các Sở Công Thương về thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 37/2025/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3.2. Cấp tỉnh
a) Vị trí chức năng:
Sở Công Thương là tổ chức hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Chi cục Quản lý thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Công thương, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương. Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; có trụ sở và là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố.
c) Bộ máy tổ chức
Lãnh đạo Sở Công Thương có Giám đốc Sở Công Thương và các Phó Giám đốc Sở trong đó có 01 Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm
Sở Công Thương không có đơn vị chuyên trách về an toàn thực phẩm (ATTP), Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ tham mưu quản lý về ATTP cho phòng Quản lý thương mại, Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tham mưu chung về ATTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
d) Nguồn lực bảo đảm
Nhân lực Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương: Phân công cho 01 chuyên viên và 01 lãnh đạo của Phòng Quản lý thương mại tham mưu thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công chức thực hiện thường kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên ngành về an toàn thực phẩm.
đ) Phân cấp, phân quyền
Căn cứ quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương trong lĩnh vực quản lý về an toàn thực phẩm phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cụ thể:
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Chỉ định, gia hạn chỉ định, thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, Chỉ định, gia hạn chỉ định, thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm, Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.


Về thủ tục hành chính phân cấp cho địa phương, đã phân cấp 8/8 thủ tục hành chính, bao gồm:
	STT
	Tên TTHC

	1
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	3
	Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

	4
	Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

	5
	Thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

	6
	Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm 

	7
	Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm

	8
	Thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm


e) Mối quan hệ công tác
Công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền về ATTP thường xuyên được duy trì giữa các Sở, ban ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Hằng năm, Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với Sở, ban ngành, UBND các địa phương và lực lượng chức năng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của tỉnh, thành phố về ATTP trong các dịp cao điểm Lễ hội đầu năm, Tết Nguyên đán; tháng hành động vì ATTP; Tết Trung thu... 
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường như Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong lấy mẫu thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát, giám sát ATTP trên thị trường theo kế hoạch hoặc đột xuất.
3.3. Cấp xã 
UBND cấp xã giao cho Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý công tác ATTP thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi Trường quản lý trên địa bàn xã, phường theo phân cấp quản lý.
Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường và lĩnh vực Công Thương. Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường. 
Nhân lực phòng Kinh tế phụ trách quản lý an toàn thực phẩm thường 1 người nhưng với vai trò kiêm nhiệm. Phòng Kinh tế sử dụng trụ sở của UBND xã, không có xe chuyên dụng cho công tác ATTP, phải sử dụng chung phương tiện của xã hoặc phương tiện cá nhân
4. Bộ Khoa học và Công nghệ
Mặc dù không tham gia trực tiếp quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về thủ tục đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm, xây dựng các tiêu chuẩn và phương pháp kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm thực phẩm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) chịu trách nhiệm chuẩn hoá, đo lường chất lượng của hàng hóa và thực phẩm. Tổng cục đưa ra các tiêu chuẩn quốc gia và triển khai quá trình điều chỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đánh giá và chứng nhận chất lượng phòng xét nghiệm là trách nhiệm của Văn phòng Công nhận chất lượng, thuộc Tổng cục TCĐLCL và do Tổ chức Công nhận chất lượng Phòng xét nghiệm Việt Nam thực hiện.
III. MÔ HÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN THẾ GIỚI
Qua quá trình nghiên cứu, rà soát tài liệu quốc tế để tìm hiểu về thực trạng quản lý an toàn thực phẩm ở hơn 30 quốc gia trên thế giới, có 2 kiểu mô hình quản lý an toàn thực phẩm phổ biến là mô hình chỉ quản lý thực phẩm và mô hình quản lý thực phẩm lẫn dược phẩm (hoặc cả mỹ phẩm, thiết bị y tế, sản phẩm liên quan bức xạ…) hay còn gọi là FDA. Sau đây là mô tả khái quát về 02 mô hình trên và một số quốc gia đại diện cho từng mô hình.
1. Mô hình chỉ quản lý thực phẩm
Nhiều quốc gia và khu vực phát triển đã lựa chọn xây dựng bộ máy quản lý chuyên biệt, tập trung hoàn toàn vào thực phẩm. Mô hình này không chỉ thể hiện tư duy quản trị hiện đại mà còn tối ưu hóa tính chuyên môn hóa, giúp kiểm soát hiệu quả mọi mắt xích từ sản xuất đến tiêu dùng. Các quốc gia hiện nay đang áp dụng mô hình này là Nhật Bản, Canada, Ireland và một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) (Chi tiết xem phụ lục đính kèm)
Quan điểm chủ đạo xuyên suốt mô hình chỉ quản lý thực phẩm là sự bảo đảm một khung quản lý thống nhất cho tất cả các sản phẩm thực phẩm trên thị trường. Để làm được điều này, các quốc gia phải có một cơ quan đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm về quản lý an toàn thực phẩm, có thể là toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm nhưng cũng có thể là phần sau công đoạn sản xuất ban đầu của chuỗi giá trị thực phẩm. 
Ví dụ: Ở Canada, cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) trực thuộc Bộ Y tế, là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm thực thi tất cả các quy định về an toàn thực phẩm tại quốc gia này, từ thịt, sữa cho đến các loại rau củ quả trong tất cả các công đoạn “từ trang trại đến bàn ăn”. Ở Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) chỉ chịu trách nhiệm về toàn bộ thực phẩm tính từ sau công đoạn sản xuất ban đầu, bao gồm chế biến, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, tiêu thụ; giai đoạn sản xuất ban đầu bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, thu gom, giết mổ do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) đảm nhiệm. Ở Ireland, cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) cũng quản lý thực phẩm xuyên suốt chuỗi giá trị thực phẩm tương tự như Canada. 
Như vậy, mô hình chỉ quản lý thực phẩm được thiết kế dựa trên triết lý quản lý theo chuỗi giá trị thực phẩm (chuỗi cung ứng thực phẩm). Sự phân chia chức năng quản lý theo một cơ quan đầu mối trong cả chuỗi hoặc từng giai đoạn của chuỗi giá trị thực phẩm sẽ giúp cho việc theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá nguy cơ được thực hiện một cách liên tục, có tính hệ thống và sự chuyên môn hóa cao. Thông thường tại các quốc gia có sự phân chia quản lý theo giai đoạn, ngành Nông nghiệp luôn được giao quản lý công công đoạn sản xuất ban đầu còn cơ quan đầu mối quản lý về an toàn thực phẩm sẽ tiếp quản phần còn lại.
Vị trí pháp lý của cơ quan đầu mối quản lý về an toàn thực phẩm cũng rất đa dạng, có thể là một cơ quan trực thuộc một Bộ (như Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ở Nhật Bản); hoặc cũng có thể là một cơ quan độc lập với tất cả các Bộ chuyên ngành (như FSAI ở Ireland).
Ví dụ: tại Nhật Bản, trong chuỗi giá trị của một loại thực phẩm, ngành Nông nghiệp quản lý công đoạn sản xuất ban đầu,  ngành Y tế quản lý bắt đầu từ khâu nguyên liệu đưa vào chế biến đến khi tiêu thụ thực phẩm. Như vậy mặc dù có hai cơ quan cùng quản lý thực phẩm, nhưng được chia theo giai đoạn của chuỗi, thay vì theo nhóm sản phẩm riêng biệt. Trong khi đó, tại Canada và Ireland, chỉ có duy nhất một cơ quan quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, tương ứng là CFIA và FSAI. 
Khái quát lại, với mô hình này, tại mỗi công đoạn trong chuỗi giá trị của thực phẩm chỉ có thể do một cơ quan duy nhất quản lý, bảo đảm không chồng chéo, không có thực phẩm nằm trong “vùng xám” - thuộc quản lý của nhiều cơ quan hoặc không thực sự thuộc quản lý của cơ quan nào. Hình minh họa ở dưới cho thấy mô hình quản lý phân định các ngành quản lý theo nhóm thực phẩm như đang áp dụng tại Việt Nam có thể tạo ra các khoảng trùng lặp hoặc khoảng trống quản lý. Ví dụ: sản phẩm thịt hộp khi xảy ra sự cố có thể gây ra sự khó khăn trong việc xác định trách nhiệm quản lý giữa ngành Nông nghiệp (nguyên liệu thịt) và ngành Công Thương (đồ hộp chế biến sẵn); hoặc một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể có thể liên quan đến ngành Nông nghiệp (rau, thịt, cá…) lẫn ngành Y tế (kinh doanh dịch vụ ăn uống)…
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Sự khác biệt giữa quản lý đa ngành theo chuỗi (a) và quản lý đa ngành theo nhóm ngành hàng (b)
Về công cụ quản lý an toàn thực phẩm, các quốc gia áp dụng mô hình này thường sử dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn nghiêm ngặt và nhất quán cho từng khâu trong chuỗi giá trị thực phẩm. Thông thường, nếu chỉ có một cơ quan duy nhất quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm, cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc xây dựng các tiêu chuẩn từ sản xuất ban đầu cho đến khi thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu có sự tham gia của nhiều cơ quan, tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra của từng giai đoạn trong chuỗi sẽ được giao cho cơ quan có chuyên môn sâu nhất của giai đoạn đó xây dựng. Ví dụ đối với tiêu chuẩn dư lượng tối đa (MRL) sau khi kết thúc giai đoạn sản xuất ban đầu, tại Nhật Bản, ngành Nông nghiệp là cơ quan đưa ra các yêu cầu hoặc đề xuất thiết lập tiêu chuẩn MRL mới khi có các loại thuốc bảo vệ thực vật mới được đăng ký sử dụng trong nước, sau đó ngành Y tế sẽ dựa trên các dữ liệu khoa học và đánh giá nguy cơ để chính thức ban hành tiêu chuẩn trong danh mục "Positive List" để kiểm soát an toàn thực phẩm. Ngay cả đối với các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Ireland, khi việc xây dựng tiêu chuẩn MRL được ban hành ở cấp Liên minh là EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu), ngành Nông nghiệp vẫn là cơ quan đại diện cho mỗi quốc gia trong việc tham gia biểu quyết và phê duyệt các mức MRL này.
Năng lực thực thi quản lý an toàn thực phẩm cũng là một thế mạnh của mô hình. Với các quốc gia áp dụng mô hình này, mạng lưới thực thi luôn bảo đảm độ bao phủ rộng khắp trên toàn quốc. Tại Canada, cơ quan đầu mối CFIA có mạng lưới văn phòng thực địa và phòng thí nghiệm với hơn 6.500 nhân sự phân bố đều cả 4 khu vực của quốc gia. Trong khi đó, cơ quan đầu mối về quản lý an toàn thực phẩm tại Nhật Bản lại không có được đội ngũ thanh tra đồ sộ như Canada nên cơ quan này tận dụng mạng lưới cơ sở là các Trung tâm Y tế công cộng Hokenjo dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Thậm chí, FSAI của Ireland còn sử dụng hình thức “hợp đồng dịch vụ” để ký kết với các cơ quan chuyên trách thực thi tại cấp cơ sở như các cơ quan dịch vụ y tế (HSE) để làm đòn bẩy cho năng lực thực thi của mình.
Như vậy, dù là một cơ quan quản lý cả chuỗi thực phẩm (đơn ngành) hay nhiều cơ quan quản lý nối tiếp nhau theo chuỗi giá trị thực phẩm (đa ngành), mô hình này đều hướng tới mục tiêu bảo đảm sự nhất quán trong chính sách và chiều sâu năng lực thực thi trong quản lý an toàn thực phẩm tại từng khâu của chuỗi. 
Mô hình quản lý chỉ bao gồm thực phẩm đã chứng minh được tính hiệu quả vượt trội tại các quốc gia tiên tiến. Bài học rút ra là an toàn thực phẩm cần được nhìn nhận như một chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, nơi mà tính chuyên môn hóa và sự minh bạch trong quản lý chính là chìa khóa để xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đây chính là hình mẫu quản trị mà các quốc gia đang phát triển có thể tham khảo để nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm trong kỷ nguyên mới.
2. Mô hình quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA)
Mô hình quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) là mô hình phổ biến và cơ quan quản lý có quyền hạn lớn nhất hiện nay. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên xây dựng mô hình này với sứ mệnh quản lý thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế và những sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người bệnh nói riêng và người tiêu dùng nói chung. Sau này, FDA trở thành một kiểu mẫu cho rất nhiều quốc gia khác áp dụng. Trên thế giới có khoảng 100 quốc gia áp dụng mô hình FDA hoặc tương đương, trong đó có 34 quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá đạt chuẩn cao (WLA: WHO Listed Authority) và khoảng 60 - 70 cơ quan khác có mô hình tương tự FDA nhưng quy mô nhỏ hơn hoặc đang trong lộ trình. Ngoài Hoa Kỳ, một số quốc gia rất thành công với mô hình FDA bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines (Chi tiết xem phụ lục đính kèm)
Quan điểm cốt lõi của mô hình quản lý hỗn hợp thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “ứng phó sự cố” sang “phòng ngừa sự cố”. 
Nguyên tắc xây dựng mô hình FDA là yêu cầu bắt buộc thực phẩm, dược phẩm hay bất kỳ sản phẩm nào có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đều cần phải trải quy trình thẩm định kỹ thuật và hậu kiểm nghiêm ngặt tương đương nhau. Sự tối ưu của mô hình FDA nằm ở chiến lược tối giản thủ tục đầu vào nhưng siết chặt hậu kiểm thông qua công tác giám sát thị trường và lấy mẫu đột xuất. Chiến lược này luôn đi kèm với công cụ là bộ hướng dẫn các tiêu chuẩn xuyên suốt chuỗi giá trị thực phẩm “từ nông trại đến bàn ăn” của bất kỳ loại thực phẩm nào. Theo đó, mọi cơ sở sản xuất buộc phải tự ý thức tuân thủ về các ngưỡng kiểm soát tới hạn ngay từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường.
Khác với mô hình chỉ quản lý thực phẩm, trong hệ thống tổ chức của mô hình FDA bắt buộc phải hình thành một cơ quan độc lập duy nhất với quyền lực tập trung (cơ quan này thường có tên gọi là FDA hoặc tên gọi tương đương FDA, sau đây gọi chung là FDA). Tuy nhiên, vị trí pháp lý của cơ quan FDA lại rất linh hoạt giữa các quốc gia. Đối với Hoa Kỳ, FDA là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế và có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp (USDA). FDA Thái Lan và FDA Philippines cũng tương ứng trực thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan và Bộ Y tế Philippines. Trong khi đó, cơ quan tương đương FDA của Hàn Quốc là MFDS lại đóng vai trò là cơ quan ngang Bộ, trực thuộc Chính phủ. 
Tuy nhiên, dù có quyền lực tập trung về quản lý an toàn thực phẩm, nhưng tại mỗi quốc gia khác nhau, cơ quan FDA vẫn có những cơ chế khác nhau chia sẻ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị thực phẩm. Đa số các cơ quan FDA chia sẻ giai đoạn sản xuất ban đầu hoặc các nhóm nông sản với ngành Nông nghiệp. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, FDA chia sẻ nhóm nông sản cho ngành Nông nghiệp là USDA (quản lý thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, gia cầm, trứng); ở Thái Lan, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã (MOAC) quản lý an toàn tại nguồn đối với nông sản tươi sống, thịt và thủy sản chưa chế biến còn Thai FDA sẽ quản lý các loại thực phẩm chế biến, đóng gói, phụ gia thực phẩm và việc ghi nhãn cho toàn bộ thị trường; tương tự ở Philippines, FDA quản lý toàn bộ lĩnh vực thực phẩm chế biến và đóng gói, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung và nước đóng chai, còn ngành Nông nghiệp sẽ quản lý thực phẩm tươi sống, thịt, sản phẩm từ sữa và nông sản sơ chế. Nói cách khác, các cơ quan FDA thường có quan hệ cộng tác theo chuỗi giá trị thực phẩm với ngành Nông nghiệp.
Về công tác thực thi quản lý an toàn thực phẩm, nguyên tắc của mô hình FDA là siết chặt hậu kiểm thông qua công tác giám sát thị trường và lấy mẫu đột xuất. Do đó, để vận hành hiệu quả mô hình này đòi hỏi phải có chiều sâu và độ bao phủ rộng về năng lực thanh tra cũng như kiểm nghiệm. Ví dụ: mặc dù FDA Hoa Kỳ có mạng lưới hơn 200 văn phòng thực địa và phòng kiểm nghiệm hiện đại riêng nhưng cơ quan này vẫn phải ủy quyền thanh tra cho chính quyền Bang để gia cố nguồn lực. Số lượng thanh tra của FDA Hoa Kỳ trên toàn Liên bang ước tính lên đến 5.000 người. Tại Thái Lan, chỉ tính riêng trụ sở chính của Thai FDA đã có hơn 1.000 nhân viên làm việc trực tiếp, kèm theo đó là mạng lưới y tế địa phương hỗ trợ như “cánh tay nối dài” vươn chức năng quản lý an toàn thực phẩm đến tận cấp cơ sở. FDA Hàn Quốc cũng đã phải xây dựng hệ thống 6 văn phòng khu vực và các trạm kiểm tra để có thể tăng độ bao phủ trong công tác thanh tra. 
Ngoài ra, điểm đặc biệt của mô hình FDA là việc đưa dược phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người như thiết bị y tế, sản phẩm liên quan đến bức xạ…sẽ giúp tối ưu nguồn lực chất lượng cao đối với mục tiêu phòng ngừa và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người trong cộng đồng. Bên cạnh đó, với mạng lưới FDA đa quốc gia trên thế giới và được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên thế giới như WHO, tiêu chuẩn thành phẩm của các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm sẽ được Quốc tế công nhận có giá trị cao và dễ dàng được chấp nhận, giúp thúc đẩy giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu của quốc gia.
Tóm lại, FDA là một mô hình vượt trội về quản lý an toàn thực phẩm với hệ thống tiêu chuẩn đồ sộ luôn được cập nhật dựa trên các bằng chứng khoa học cho tất cả các loại thực phẩm. Tuy nhiên, ưu điểm này luôn đi kèm với thách thức là đòi hỏi phải có nguồn lực thực thi rất lớn, cả về số lượng lẫn chất lượng. Khi áp dụng mô hình FDA, Chính phủ sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ là phải chuẩn bị được một đội ngũ thanh tra chất lượng cũng như lượng tài chính rất lớn cho hệ thống kiểm nghiệm hiện đại. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi từ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành sang mô hình FDA cũng cần phải có lộ trình để thực hiện trong một thời gian dài.
3. Nhận định và liên hệ với Việt Nam
Tại mỗi quốc gia, sự lựa chọn mô hình quản lý an toàn thực phẩm sẽ phụ thuộc vào chiến lược quản trị và nguồn lực của quốc gia đó. Tuy nhiên, dù mô hình nào thì quan điểm xây dựng đều hướng tới mục tiêu kiểm soát sự an toàn của thực phẩm xuyên suốt chuỗi giá trị thực phẩm một cách toàn diện, nhất quán, giảm thiểu tối đa sự chồng chéo trong công tác quản lý. Theo đó, ngành Nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong công đoạn sản xuất ban đầu và cơ quan một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm sẽ phụ trách bảo đảm tính an toàn của thực phẩm trong các công đoạn tiếp theo bao gồm sản xuất, chế biến, phân phối, kinh doanh và tiêu thụ; đồng thời xây dựng và đề xuất các tiêu chuẩn dư lượng tối đa đối với sản phẩm đầu ra của công đoạn sản xuất ban đầu.
Trên cơ sở đánh giá nguồn lực hiện tại và thực trạng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể chọn lọc từng đặc điểm của mỗi mô hình để đưa vào hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng một đầu mối từ Trung ương đến địa phương sao cho đáp ứng được các tiêu chí về sự phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm theo đúng nguyên tắc xây dựng của Đề án. 


IV. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
- Hiện tại mô hình quản lý ATTP do 3 Sở thực hiện (Y tế, Nông nghiệp Và Môi trường, Công Thương) dẫn đến sự phân tán nguồn lực, chồng chéo trong quản lý, việc xử lý các vấn đề, vụ việc cần có sự phối hợp nhiều ngành dẫn đến chậm trễ;
- Nguồn lực (con người, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện) cho công tác quản lý an toàn thực phẩm còn hạn chế. Ngân sách cho hoạt động kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm, đào tạo tập huấn tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 
- Tại cấp xã, chỉ có phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu cho UBND cấp xã quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực Y tế và phòng Kinh tế tham mưu cho UBND cấp xã quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương. Hầu hết lãnh đạo và chuyên viên các phòng tham mưu là cán bộ từ ngành khác chuyển sang, chưa có kinh nghiệm, hạn chế về chuyên môn quản lý an toàn thực phẩm, chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, việc thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã còn gặp nhiều khó khăn; Việc bố trí cán bộ làm công tác quản lý ATTP cấp xã còn chưa ổn định, thường luân chuyển vị trí việc làm khiến cho chất lượng hiệu quả công việc chưa cao. Hơn nữa, số lượng cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ nhiều, phân tán, trong khi nhân sự quản lý ATTP ở cấp xã mỏng, thiếu chuyên môn, thiếu thiết bị kiểm nghiệm nhanh gây khó khăn cho việc lấy mẫu, kiểm soát. 
- Chưa có phần mềm quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu để chia sẻ trong tỉnh, hiện đa số các đơn vị đang lưu trữ thủ công bằng bảng Excel tại phòng chuyên môn và các đơn vị khiến cho công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc và phối hợp liên ngành còn gặp rất nhiều khó khăn.
2. Một số đề xuất
- Thành lập riêng một cơ quan chuyên trách quản lý về ATTP (thực hiện quản lý chung các nhóm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của ba ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường), có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác bảo đảm ATTP đáp ứng cả về trình độ chuyên môn cũng như số lượng cán bộ ở cả Trung ương và địa phương, đủ để thực hiện có hiệu quả yêu cầu quản lý an ninh, ATTP trên phạm vi toàn quốc.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật: rà Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó chú trọng các văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phân công, phân cấp quản lý cụ thể cho cơ quan chuyên môn, đảm bảo quản lý thông suốt, chặt chẽ.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm, kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương.


Cục trưởng


02 Phó Cục trưởng


Văn phòng Cục


Phòng Kế hoạch - Tài chính


Phòng Pháp chế - Thanh tra


Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm


Phòng Giám sát Ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông


Phòng Quản lý Sản phẩm thực phẩm


Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam


Trung tâm ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm
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